
                 DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2022 (K16) 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Tại Viện Đào tạo và Nâng cao TP. HCM 

    
       

STT Họ và Tên Giới 
tính 

Ngày tháng 
năm sinh Điện thoại Email Ghi chú 

1 Lê Hoàng Phúc An Nữ 1/5/1986 0762066518     

2 Nguyễn Ngọc Anh Nam 05/12/1990 0935020191 nnanh201@gmail.com    

3 Nguyễn Đăng Cao Nam 10/10/1978 0908471572 nguyendangcao1978@gmail.com    

4 Đỗ Văn Cúc Nam 21/06/1999 0352604436 dovancuchullaw@gmail.com    

5 Lê Phúc  Đảm Nam 25/03/1985 0915529088 lephucdam@gmail.com   

6 Nguyễn Minh Đảo Nam 26/10/1991 0937989202 minhdao26100811@gmail.com   

7 Quách Thị Thùy Dương Nữ 13/09/1984 0975468768 quachduong139@gmail.com    

8 Trần Vĩnh Hà Nam 15/11/1970 0901362336 hatran.kttphcm@gmail.com    

9 Đào Đức Hạnh Nam 19/02/1980 0934102204 duchanh.sglaw@gmail.com    

10 Hồ Thị Tuyết Hạnh Nữ 10/9/1994 0798863388 tuyethanh01@gmail.com   

11 Nguyễn Văn Hiền Nam 20/08/1979 0973324564 nguyenvanhien1979@gmail.com    

12 Phạm Đức Nguyên Huy Nam 28/2/1999 0935696001 huy992802@gmail.com    



13 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 17/02/1971 0903773739 huyen.vietravel@gmail.com    

14 Châu Quốc Khánh Nam 07/09/1996 0943014679 chaukhanh.cskt@gmail.com   

15 Vũ Đình Khánh Nam 02/09/1983 0973707404 khanhptpl@gmail.com   

16 Phạm Văn Khen Nam 02/02/1985 0986747125 phamvankhen.1985@gmail.com    

17 Nguyễn Thành Luân Nam 03/02/1988 0909448973 thanhluan0302@gmail.com   

18 Nguyễn Tấn  Lượng Nam 16/05/1984 09091795825 tanluong1182@gmail.com   

19 Lê Quang Nghĩa Nam 01/01/1985 0908859448 lqnghia.hcm@gdt.gov.vn   

20 Nguyễn Phi Nhung Nữ 09/02/1999 0945736613 nguyenphinhung921999@gmail.com    

21 Nguyễn Huỳnh 
Ngọc Thạch Nam 30/09/1990 0939831868 nguyenhuynhngocthach@gmail.com    

22 Nguyễn Toàn Thắng Nam 18/08/1975 0911680101 thangtapchitoaan@gmail.com   

23 Phạm Thế Thanh Nam 04/12/1984 0908888055 thethanh_vn@yahoo.com   

24 Phan Thị Thu Thảo Nữ 23/07/1983 0977979483 thao.phanthithu2307@gmail.com   

25 Phạm Văn Thọ Nam 12/05/1960 02835357007 phamvantho.vks@gmail.com    

26 Lại Hữu Thống Nam 26/07/1983 0904794985 truongtranhoangphuc@gmail.com   

27 Nguyễn Thị Minh Thu Nữ 14/09/1980 0932182676 minhthu140980@gmail.com   



 

28 Lê Trần Thị Tuyết Trinh Nữ 08/04/1982 0907398939 trinhletran1982@yahoo.com.vn   

29 Trần Kiến Trọng Nam 04/04/1980 0983534547 tktrong@tphcm.gov.vn   

30 Lê Xuân Trường Nam 13/09/1976 0902993968 chonghanggiaphianam@gmail.com   

31 Nguyễn Nhụt Trường Nam 23/04/1979 0938220565 truong.ttphuocbinh@yahoo.com.vn   

32 Huỳnh Ngọc Tuấn Nam 10/08/1979 0902100879 tuanhuynhngoc79@gmail.com   

33 Phạm Ngọc Vương Nam 27/05/1991 0935311186 vuong275dhtn@gmail.com    


